
 

 

 

DANH MỤC HOÀN THIỆN NỘI THẤT CĂN HỘ 

Dự án: PentStudio 

 
STT KHOẢN MỤC VẬT LIỆU GHI CHÚ 

SÀN 

1 
Phòng Khách, 
Phòng Ăn 

- Sàn gạch đồng chất nhập ngoại cao 
cấp, kích thước lớn, chống trày xước, 
chống trơn. 

 

2 Phòng Ngủ 
- Sàn gỗ công nghiệp cao cấp nhập 
khẩu 

 

3 Phòng Tắm Lớn - Gạch Ceramic cao cấp  

4 Phòng Tắm Nhỏ - Gạch Ceramic cao cấp  

5 Logia (Nếu Có) 
- Gạch đồng chất nhập ngoại cao cấp, 
chống trày xước, chống trơn 

 

TƯỜNG 

1 
Phòng Khách, Phòng Ngủ, 
Phòng Ăn, Lối Đi 

Bả matit, sơn màu nội thất cao cấp 
chống bụi bẩn, dễ lau chùi. 

 

2 Phòng Tắm  - Gạch Ceramic/Mosaic cao cấp  

TRẦN 

1 Phòng Khách,Phòng Ngủ 
Bả matit, sơn màu nội thất cao cấp 
chống bụi bẩn, dễ lau chùi. 

 

2 Phòng Tắm 
Trần thạch cao, khung xương chìm, 
bả matit, sơn màu nội thất cao cấp 

 

3 Phòng Ăn-bếp 
Trần thạch cao, khung xương chìm, 
bả matit, sơn màu nội thất cao cấp 

 

CỬA ĐI VÀ CỬA SỔ 

1 Cửa đi chính 

Cửa gỗ chống cháy 60 phút, bề mặt 
phủ Veneer vân gỗ tự nhiên đã xử lý 
chống cháy; 
Khóa cửa bảo mật thẻ từ cao cấp, 
nhập khẩu  

 
 
 

2 Cửa Ngăn Phòng 
- Gỗ công nghiệp Melamine cao cấp 
chống trày xước, bám bụi; 
- Khóa cửa tay gạt cao cấp 

 

3 Cửa Nhà Vệ Sinh 
- Gỗ công nghiệp Melamine cao cấp 
chống trày xước, bám bụi; 
- Khóa cửa tay gạt cao cấp 

 

CẦU THANG LAN CAN 

1 Mặt bậc  Gỗ tự nhiên  

2 Tay vịn cầu thang, lan can Tay vịn Gỗ tự nhiên, lan can đồng  
  
  

BẾP 

1 Tủ Bếp 
Cánh tủ gỗ MDF cốt chịu ẩm dán 
laminate; 
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2 Mặt Bàn Bếp 
Đá nhân tạo cao cấp gốc Thạch Anh, 
chịu lực, chống trày xước 

 

3 Bếp Bếp từ (Loại 3 họng bếp) 
Hafele, Duravit 
hoặc tương đương 

4 Chậu Rửa Chậu rửa 2 bồn Inox SU304 
Hafele, Duravit 
hoặc tương đương  

5 Máy Hút Mùi   
Hafele, Duravit 
hoặc tương đương 

THIẾT BỊ VỆ SINH  

1 Chậu Rửa Sứ cao cấp 
Hafele, Duravit 
hoặc tương đương 

2 Mặt Bàn Lavabo Đá nhân tạo cao cấp 
Màu sắc theo thiết 
kế 

3 Vòi Chậu Rửa Inox cao cấp  
Hafele, Duravit  
hoặc tương đương 

4 Bồn Cầu Một Khối Sứ cao cấp 
Hafele, Duravit 
hoặc tương đương  

5 Bồn Tắm Nằm Sứ cao cấp 
Hafele, Duravit 
hoặc tương đương 

7 Sen Tắm Inox cao cấp  
Hafele, Duravit 
hoặc tương đương 

8 Vòi Bồn Tắm Nằm Inox cao cấp  
Hafele, Duravit 
hoặc tương đương 

9 
Các Phụ Kiện Khác 
(Móc treo khăn, lô giấy, 
phễu thu sàn..) 

  
Hoàn chỉnh, đồng 
bộ 

HỆ THỐNG TỦ 

1 
Tủ Âm Tường Phòng Ngủ, 
Tủ giày (Theo thiết kế) 

Cánh tủ gỗ MDF cốt chống ẩm phủ 
veneer Sồi mỹ  

 

2 Tủ Lavabo Phòng Tắm Gỗ công nghiệp chống ẩm  

THIẾT BỊ ĐIỆN 

1 
Điều Hòa Nhiệt Độ (Phòng 
Khách, Phòng Ngủ) 

 Điều hòa Multi 2 chiều 
 

LG hoặc tương 
đương 

2 
Ổ Cắm Điện Thoại, 
Internet.. 

  
Clipsal, Honey, 
Well, Schneider 
hoặc tương đương 

3 Ổ cắm, công tắc điện   
Clipsal, Honey, 
Well, Schneider 
hoặc tương đương 

4 Dây Điện   
Cadivi, Trần phú, 
LS… hoặc tương 
đương 

5 Lò nướng 
 

Hafele hoặc tương 
đương 

6 Tủ lạnh 297 lít 
 

Hafele hoặc tương 
đương 

7 Lò vi sóng 
 

Hafele hoặc tương 
đương 

8 Máy giặt sấy  
 

Hafele hoặc tương 
đương 

9 Máy rửa bát 
 

Hafele hoặc tương 
đương 
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HỆ THỐNG KEYCARD 

1 
Hệ thống keycard quản lý 
điện trong căn hộ. 

  
Legrand hoặc 
tương đương 

HỆ THỐNG NƯỚC NÓNG 

1 
Hệ Thống Nước Nóng 
Trung Tâm Do Tòa Nhà 
Cung Cấp 

  
  
  

HỆ THỐNG PCCC 

1 Đầu báo cháy thường   
Hochiki hoặc tương 
đương 

2 Dây tín hiệu Fr-2x1.5mm2   
Cadisun hoặc 
tương đương 

3 Đèn báo phòng   
Hochiki hoặc tương 
đương 

4 Đầu chữa cháy Spinkler 
Tyco hoặc tương 
đương 

HỆ THỐNG TRUYỀN THANH CÔNG CỘNG 

1 Loa âm trần 6W   
 Bosch hoặc tương 
đương 

HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG 

1 Đèn chùm lắp bóng E27    
Philips hoặc tương 
đương 
Theo thiết kế 

2 
Đèn rọi gắn trần bóng 
LED 

  
Philips hoặc tương 
đương 
Theo thiết kế 

3 
Đèn downlight D120 lắp 
bóng LED 

  
Philips hoặc tương 
đương 
Theo thiết kế 

4 
Đèn downlight D120 lắp 
bóng LED 

  
Philips hoặc tương 
đương 
Theo thiết kế 

5 

Đèn downlight vuông kèm 
cảm biến thân nhiệt - 
chuyển động lắp bóng 
LED 

  
Philips hoặc tương 
đương 
Theo thiết kế 

6 Đèn LED dây    
Philips hoặc tương 
đương 
Theo thiết kế 

7 
Đèn gương gắn tường lắp 
bóng TL5 

  
Philips hoặc tương 
đương 
Theo thiết kế 

8 
Đèn ốp trần D320 lắp 
bóng E27  

  
Philips hoặc tương 
đương 
Theo thiết kế 

 

 
 


